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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

             

 

     Bản án số:14/2021/HS-ST
 

     Ngày: 02-6-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VI T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VI T NAM  

 

TÒA ÁN                                   G   
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông               
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

     u                   

      u         ả   
 

- Thư ký phiên tòa        T           ủ  -                        

 u               t             

- Đại diện Viện kiể  sát nhân dân hu ện Thạnh   a  t nh   n   n tham 

gia phiên tòa:       u           - K ể  s t v ê    

N    02 t     6     2021 t i                  u               t         

An xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm
 
thụ lý số: 07/2021/TLST-HS 

ngày 05 tháng 3 n   2021 theo Quyết đ    đ   vụ án ra xét xử số: 

16/2021/QĐXXS -HS ngày 06 tháng 5     2021, đối với b  cáo: 

   v  tê :   ạ        , s        1980 t i t    Đ        .  ơ  c  trú: (   

  ẩu t      trú:    A,    A   u    C  t    Đ        ;     trú:              u    

Đ  t           ); Nghề nghi p:  u      ; Trì   đ  h c v n: 6/12; Dân t c: Kinh; 

Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc t ch:    t    ; Con ông           , sinh 

    1954 và bà  r          c  2  s        1962;   :             s        

1985;    : c  01       c   s        2014. Tiền án: không; Tiền sự: Ngày 

02/11/2020 b  Ủy ban nhân dân huy n T, t nh Long An ra Quyết đ nh xử ph t vi 

ph m hành chính số 1571/QĐ-XPVPHC ngày 02/11/2020 về hành vi buôn bán 

hàng c m là thuốc l  đ ếu nhập lậu với số tiề  40 000 000 đ n  (đ  đ       t). B  

c      bắt t m giữ từ      07/12/2020 đến ngày 09/12/2020 v     t m giam từ 

     10/12/2020 đến ngày 04/02/2021     c   đ    đ  c t          

 (C    t   
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                                                : 
 

               s        1985 (   củ     c     

Đ   c  :              u    Đ  t           . 
 

(     t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và di n biến t i phiên tòa, n i dung vụ 

   đ  c tóm tắt     s u:  

Vào khoảng 00 gi  10 phút ngày 07/12/2020           T m t mình đ ều 

khiển xe mô tô    u Dream  ắ    ể  biển   ể  s  t 51P7 – 2080 đ  từ nhà tr  thu c 

 p C, xã T, huy   Đ, t            đế      đ t trống g n c u T2 thu c xã B, huy   Đ, 

t nh Long An g p m t       đ       tê   3 đ  que      uố   c  phê từ tr ớc       

không biết h  tê   đ a ch  cụ thể để mua 1.600 bao thuốc lá ngo i nhập g m 1.000 bao 

   u Jet v  600 bao    u Hero với giá t ề  25 560 000 đ ng vớ   ục đ c  để vậ  

c u ể  về huy n C, t    Đ bán kiếm l i. Số thuốc lá ngo i nhập lậu nêu trê  đ  đ  c 

đố  t     tê   3 sắ  sẵn trong 01 thùng xốp và 01 giỏ gân. T ch t lên xe mô tô 

Dream biển số 51P7 - 2080 v  đ ều khiển xe ch y về   ớng ch  Đ thu c  p 61, xã T, 

huy n T, t            để đ  r    ớng Quốc l  N2 về  u       t    Đ ng Th p. Khi 

đến c u Ông B thu c  p T, xã T, huy n T, t nh Long An thì Tâm b  Công an huy n 

Th nh Hóa, t nh Long An kiểm tra, bắt quả tang. 

Qu  trì   đ ều tr              đ         ậ  t            v      đ   êu trê . 

 ật c      t   sả  t u   ữ: 

- 1.600     t uốc l          ậ  lậu (   : 1.000 bao t uốc    u Jet; 600 bao 

t uốc    u Hero); 

- 01 t ù    ố   01   ỏ       u     ; 

- 01  e    t          u  re      u   u   ắ    ể    ể  s  t 51 7 – 2080. 

Qu       đ nh phát hi n xe mô tô có số khung b  cắt hàn ghép. Số máy b  đục sửa, 

không phát hi n cắt hàn ghép (số máy nguyên thủy là HC09E – 548010).  

- 01 đ    t        đ       u          u đe  (đ  qu  sử  ụ    v  01 đ    t     

   u S  su      u đe  (đ  qu  sử  ụ    t u   ữ củ             .          c  c   

c  c          l     ơ   t     ù   v   v  c      t    ê   ơ qu    ả   s t đ ều tr  

         u               t            đ  trả l   c              . 

 T i Cáo tr ng số 08/CT-VKSTH ngày 01/3/2021 của Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n Th nh Hóa, t            đ  tru  tố    c        Minh T về t   “ u       

     c  ” t e  qu  đ nh t   đ ể  b khoản 1 Đ ều 190 B  luật Hình sự     2015  

sử  đ      su       2017  
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Tại phiên tòa:  

- Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Th nh Hóa  t              ữ 

nguyên      u       tr   .    c   c  tì   t ết   ả      tr c         ì   sự    : 

   c   t       ẩ                    ố  cả  theo đ ểm s khoả  1 Đ ều 51 củ  B  luật 

Hình sự     2015  sử  đ      su       2017;    c   c  h    cả              ả  

 u   c     ỏ  ê  đ  c   ả      tr c         ì   sự t e  khoản 2 Đ ều 51 củ  B  

luật Hình sự     2015  sử  đ      su       2017.  

 ề t          ì      t: Đề ngh  tu ê   ố    c        Minh T      t   

“ u            c  ”. Áp dụng Đ ều 38  đ ể  b khoản 1 Đ ều 190, đ ểm s khoản 

1 Đ ều 51     ả  2 Đ ều 51 củ  B  luật Hình sự     2015  sử  đ      su       

2017: xử ph t b  cáo từ 01 (  t      đế  01 (  t      03 (    t     tù  Th i h n 

tù tính từ         c   t          , đ  c    u trừ v   t         b  c      bắt t m 

giữ  t        từ      07/12/2020 đến ngày 04/02/2021. 

 ề  ử l  t   sả   vật c     t u   ữ:  

1.600     t uốc l          ậ  lậu (   : 1.000 bao t uốc    u Jet; 600 bao t uốc 

   u Hero): Đ   l  t uốc l  đ ếu         ậ  lậu  ê  t c  t u theo Quyết đ nh 

số 2371/QĐ-TTg ngày 26 t     12     2014 của Thủ t ớng Chính phủ về vi c 

thực hi n tiêu hủy thuốc lá ngo i nhập lậu b  t ch thu. 

01 t ù    ố   01   ỏ       u     : Đ   l  c    cụ  ù   v   v  c      t    

      c       tr  sử  ụ    ê  đề      t c  t u t êu  ủ   

01  e    t          u  re      u   u   ắ    ể    ể  s  t 51 7 – 2080. Qua 

     đ nh phát hi n xe mô tô có số khung b  cắt hàn ghép; số máy b  đục sửa, 

không phát hi n cắt hàn ghép (số máy nguyên thủy là HC09E – 548010): Đ   l  

   ơ   t     ù   v   v  c      t       c    u  l   củ           c  c      c đ    

đ  c c ủ s   ữu   ơ qu    ả   s t đ ều tr  đ  t         tì  c ủ s  hữu       

đế               đến nhận nên đề      t c  t u su   qu  N     ớc. 

01 đ    t        đ       u          u đe  (đ  qu  sử  ụ    v  01 đ    t     

   u S  su      u đe  (đ  qu  sử  ụ    t u   ữ củ     c              :          

c  c   c  c          l     ơ   t       c    ù   v   v  c      t    ê   ơ qu   

 ả   s t đ ều tr           u               t            đ  trả l   c      c   l  c  

c   c   

 ề tr c            sự: K        c   êu c u  ì  ê         e    t  

 ề         ì   sự sơ t ẩ :  u c    c                 ả      200 000 đ    

(h   tr      ì  đ             ì   sự sơ t ẩ   

Đối vớ        đ       tê   3 đ      1 600     t uốc l  đ ếu         ập lậu 

c      c      m Minh T: Hi   c      c đ    đ  c l  l c  đố  t          ê   ơ 

qu    ả   s t đ ều tra Công an huy n Th nh      t            t ếp tục  đ ều tra 

xử lý sau. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2371-qd-ttg-nam-2014-thuc-hien-tieu-huy-thuoc-la-nhap-lau-bi-tich-thu-261595.aspx
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Đố  vớ                l  v  củ     c              : K     c  c     c  

c                 ết v  ngày 07/12/2020 c  t         u       t uốc l  đ ếu 

        ậ  lậu cù      c    ê   ơ qu    ả   s t đ ều tr         ử l  đố  vớ       

l  c  c   c   

B  cáo             thừa nhậ       v       t       Cáo tr    đ  tru  tố     

c                          s  .    c   l      ề  u        e  c ả     tì    ì   

     tế c            c   t ề  để tr    trả  c   v  c t uê     tr  v  c       đì    ê  

   c   đ       t  .    c   c           đ      t  ử  e    t giảm nh  hình ph t cho 

b  cáo.  

      c  qu ề  l          vụ l ê  qu  :               khai v        

07/12/2020            ết v  c c      ì   l     m Minh T c   u            

c       G       c   êu c u  ì tr    vụ   .  

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 rê  cơ s  n i dung vụ     c   c  vào các tài li u trong h  sơ vụ    đ  đ  c 

tranh tụng t i phiên tòa, H   đ ng xét xử nhậ  đ        s u: 

  1   ề      v   qu ết đ    tố tụ   củ   ơ qu   đ ều tr           u    

           Đ ều tr  v ê ;        ể  s t           u               K ể  s t 

viên tron  qu  trì   đ ều tr   tru  tố đ  t ực      đú   về t ẩ  qu ề   trì   tự  t ủ 

tục qu  đ    củ     luật  ố tụ    ì   sự  Qu  trì   đ ều tr  v  t      ê  t       

c  ;       c  qu ề  l          vụ l ê  qu         c     c      ế     c    ếu     

     v   qu ết đ    củ  cơ qu   t ế       tố tụ          t ế       tố tụ       đ   

c c qu ết đ          v  tố tụ   củ   ơ qu   t ế       tố tụ          t ế       tố 

tụ   đ  t ực      đều           

 2   ề   c đ    t         đ      u     c  ì      t  đ ều luật     ụ  : Trong 

qu  trì   đ ều tr  c        t i phiên tòa, b  c   đ  t ừa nhận toàn b  hành vi ph m 

t           tr ng truy tố. L i khai nhận của b  cáo t i phiên tòa phù h p với l i 

khai t   cơ qu   đ ều tra,   ù     vớ  biên bản bắt     i ph m t i quả t    v    ù 

    với các tài li u, ch ng c  c  tr       sơ vụ án.  

Xét th y: Vào khoảng 00 gi  10   út      07/12/2020     c   đ   u  1.600 

    t uốc l          ậ  lậu củ        đ       tê  l   3 (      r  l   l c   v   ù   

xe mô tô để vậ  c u ể  về huy n C, t    Đ ng Tháp vớ   ục đ c  bán l   kiếm l i. 

K   đế    u vực c u Ông B thu c đ        p T, xã T, huy n Th nh Hóa, t nh Long 

An thì b  lực l  ng Công an huy n Th nh Hóa, t nh Long An kiểm tra, bắt quả tang. 

      ê   ả   ắt            t   quả t    lậ  lúc 01     30   út       

07/12/2020 củ           u               t         An t ì    c               

đ    vậ  c u ể  1 600     t uốc l          ậ  lậu    : 1 000 bao t uốc    u Jet, 

600 bao t uốc    u Hero. 
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H    v  củ     c   đ  đủ  ếu tố c u t     t   “ u            c  ”, t        

v   ì      t đ  c qu  đ    t   đ ể  b    ả  1 Đ ều 190    luật  ì   sự     

2015  sử  đ      su       2017  

Hành vi  u       t uốc l  đ ếu         ậ  lậu củ  của    c               

b  pháp luật nghiêm c m. Hành vi ph m t i của b  cáo là nguy hiểm cho xã h i, 

xâm ph   đến trật tự quản lý kinh tế củ        ớc     c   t ực           v       

t       đ    c  01 t ề  sự về      v  buôn bán hàng c m là thuốc l  đ ếu nhập lậu 

nên c n có m c hình ph t t ơ     ng với hành vi ph m t i của b  c    c c  l     

c   r    ỏ  đ   số            t t         để       ục  cả  t      cáo và phòng ngừa 

t i ph m. 

  3   ề tì   t ết t         tr c         ì   sự:    c         c  tì   t ết t    

     tr c         ì   sự t e  qu  đ    t   khoả  1 Đ ều 52 củ  B  luật Hình sự 

    2015  sử  đ      su       2017 

 4   ề tì   t ết   ả      tr c         ì   sự:  r    qu  trì   đ ều tr  c    

    t      ê  t      c   t       ẩ                    ố  cả   ê  đ  c   ả      

  t       ì      t t e  qu  đ    t   đ ể  s    ả  1 Đ ều 51 củ     luật  ì   sự 

    2015  sử  đ      su       2017   

   c   đ     u   c     ỏ (sinh n   2014   ê  đ  c   ả      tr c        

 ì   sự t e  qu  đ    t      ả  2 Đ ều 51 củ     luật Hì   sự     2015  sử  đ   

   su       2017 

[5]  ề  ử l  t   sả   vật c    :  

1.600     t uốc l          ậ  lậu (1.000 bao t uốc    u Jet; 600 bao t uốc    u 

Hero): Đ   l  t uốc l  đ ếu         ậ  lậu  ê  t c  t u t e  qu  đ    t   Đ ều 47 

   luật Hì   sự v  Quyết đ nh số 2371/QĐ-TTg      26 t     12     2014 của 

Thủ t ớng Chính phủ về vi c thực hi n tiêu hủy thuốc lá ngo i nhập lậu b  t ch thu. 

01 t ù    ố   01   ỏ       u     : Đ   l  c    cụ  ù   v   v  c      t    

      c       tr  sử  ụ    ê   ê  t c  t u t êu  ủ  t e  qu  đ    t   đ ể       ả  

1 Đ ều 47    luật  ì   sự     2015 sử  đ       su       2017 v  c c đ ể  a, c 

   ả  2 Đ ều 106    luật  ố tụ    ì   sự     2015. 

01  e    t          u  re      u   u   ắ    ển   ể  s  t 51 7 - 2080: Đ   

l     ơ   t       c    ù   v   v  c      t    c      c đ    đ  c c ủ s   ữu   ơ 

qu    ả   s t đ ều tr           u               t            đ  t         tì  

chủ s  hữu       đế               đến nhận nên t c  t u su   qu  N     ớc t e  

qu  đ    t   đ ể       ả  1 Đ ều 47    luật  ì   sự     2015 sử  đ       su   

    2017 v  đ ể       ả  2 Đ ều 106    luật  ố tụ    ì   sự     2015.  

01 đ    t        đ       u          u đe  (đ  qu  sử  ụ    v  01 đ    t     

   u S  su      u đe  (đ  qu  sử  ụ    t u   ữ củ     c              : K     c  

c   c  c          l     ơ   t       c    ù   v   v  c      t    ê   ơ qu    ả   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2371-qd-ttg-nam-2014-thuc-hien-tieu-huy-thuoc-la-nhap-lau-bi-tich-thu-261595.aspx
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sát đ ều tr           u               t            đ  trả l   c      c             

T l  c  c   c   

[6]  ề tr c            sự: K        c   êu c u  ì  ê         e    t  

[7   ề         ì   sự sơ t ẩ :  u c    c                 ả  c  u        

 ì   sự sơ t ẩ  t e  qu  đ    t      ả  2 Đ ều 135     ả  2 Đ ều 136 B  luật Tố 

tụng hình sự     2015 và đ ể       ả  1 Đ ều 23      qu ết số 

326/2016/    Q 14      30/12/2016 củ  Ủ          ng vụ Quốc h     ớc 

                c ủ          t     qu  đ    về   c t u         ả   t u       

quả  l  v  sử  ụ          v  l              

[8] Đối vớ        đ       tê   3 đ      1 600     t uốc l  đ ếu         ập 

lậu c      c      m Minh T: Hi n c      c đ    đ  c l  l c  đố  t          ê  

 ơ qu    ả   s t đ ều tra Công an huy n Th         t            t ếp tục  đ ều 

tra xử lý sau. 

Đố  vớ                l  v  củ     c  : K     c  c     c  c             

G c  t         u       t uốc l  đ ếu         ậ  lậu cù      c    ê   ơ qu   

 ả   s t đ ều tr           u               t                   ử l  đố  vớ     

         G l  c  c   c   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ÐỊNH: 

    c  v   đ ểm b khoản 1 Đ ều 190; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51; khoản 2 Đ ều 

51; Đ ều 38; Đ ều 50 của B  luật Hình sự     2015  sử  đ      su       2017; 

    c  vào    ả  2 Đ ều 135;    ả  2 Đ ều 136; Đ ều 260;    ả  1 Đ ều 

333 củ     luật  ố tụ    ì   sự     2015; 

    c  vào đ ể       ả  1 Đ ều 23      qu ết số 326/2016/    Q 14 

     30/12/2016 củ  Ủ          ng vụ Quốc h     ớc                 c ủ 

         t     qu  đ    về   c t u         ả   t u       quả  l  v  sử  ụ      

    v  l              

 u ê   ố    c     ạ              t   “ u            c  ”.  

Xử ph t b  cáo             01 (  t      tù. Đ  c trừ v   t         60 (s u 

  ơ        b  c   b  bắt t m giữ từ      07/12/2020 đế       09/12/2020 v     

t m giam từ      10/12/2020 đến ngày 04/02/2021.  u c    c     ả  c         

 ì      t tù l  10 (      t     tù, th i h n tù tính từ         c   t            

-  ề  ử l  vật c    :  

    c  v   Đ ều 47    luật  ì   sự, Quyết đ nh số 2371/QĐ-TTg ngày 26 

t     12     2014 của Thủ t ớng Chính phủ; 

  c  t u t êu  ủ  1.600 (  t    ì  s u tr        t uốc l          ậ  lậu (   : 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2371-qd-ttg-nam-2014-thuc-hien-tieu-huy-thuoc-la-nhap-lau-bi-tich-thu-261595.aspx
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1.000 (  t    ì   bao t uốc l     u JET, 600 (s u tr    bao t uốc l     u HERO).  

    c  v   đ ể       ả  1 Đ ều 47    luật  ì   sự     2015 sử  đ       

su       2017 v  c c đ ể     c    ả  2 Đ ều 106    luật  ố tụ    ì   sự     

2015; 

  c  t u t êu  ủ : 01 (  t  t ù    ố   01 (  t    ỏ       u     .  

    c  v   đ ể       ả  1 Đ ều 47    luật  ì   sự     2015 sử  đ       

sung     2017 v  đ ể       ả  2 Đ ều 106    luật  ố tụ    ì   sự     2015; 

  c  t u su   qu        ớc: 01 (  t   e    t          u  re      u   u  

 ắ    ể    ể  s  t 51 7-2080  Qu       đ nh phát hi n xe mô tô có số khung b  

cắt hàn ghép. Số máy b  đục sửa, không phát hi n cắt hàn ghép (số máy nguyên 

thủy là HC09E - 548010). 

                                                   07   -         

01/3/2021  ủ                                 ạ                       

- Về án phí  ì   sự sơ t ẩ :  u c    cáo             phải c  u 200.000 

đ    (    tr      ì  đ   ) án phí hình sự sơ t ẩ           s c  N     ớc  

-  ề qu ề        c  : B  cáo;       c  qu ề  l          vụ l ê  qu   đế  vụ 

   có quyền kháng cáo  ả     trong t    h   15 (     l           ể từ ngày tuyên 

án.       c  qu ề  l          vụ l ê  qu   đế  vụ    c   có quyền kháng cáo về 

  ữ   v   đề trực t ế  l ê  qu   đế  qu ề  l          vụ củ   ì    

 

Nơi nhận: 

- B  cáo; 

-       t        tố tụ  ; 

-  KS   t           ;  

- VKSND huy            ;  

-  ơ qu    SĐ           u             ; 

- S          t           ; 

-   u    sơ vụ     l u    v    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

  ạ  V        
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

                                                   V   

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

  ạ  V        

 

 

 
 

 


